
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CÁC KHÓA ĐƯỢC CÔNG NHẬN
 ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số :               /QĐ-ĐHNH, ngày          /          /         của Hiệu Trưởng)

STT Mã sinh viên Họ và tên lót Tên Ngày sinh Lớp sinh
viên

A2,B3,
B4 IELTS TOEIC Nơi cấp

1 030737210118 Phan Trung Nguyên 10/02/2003 DH37LK03 X Trường Đại học Văn Lang 
2 030839230178 Phan Thị Yến Nhi 01/08/2005 DH39KS01 X ĐH Ngân hàng TPHCM
3 030140240514 Nguyễn Thị Ngọc  Yến 25/04/2006 DH40DC01 X IIG Việt Nam
4 030140240141 Huỳnh Thị Anh  Mỹ 16/06/2006 DH40DC07 X Trường Đại học Văn Lang 
5 030140240399 Trần Lê Thanh  Ngân 30/10/2006 DH40DC07 X Trường Đại học Văn Lang 
6 030140240211 Huỳnh Duy  Thảo 07/06/2006 DH40DC07 X Trường Đại học Văn Lang 
7 030140240305 Cổ Thị Kim  Xuyến 21/02/2006 DH40DC07 X Trường Đại học Văn Lang 
8 030140240259 Nguyễn Thị Ngọc  Trâm 30/08/2006 DH40DC08 X IIG Việt Nam
9 030140240287 Nguyễn Thị Phương  Uyên 18/10/2006 DH40DC08 X IIG Việt Nam

10 030140240346 Hà Nguyễn Minh  Hạnh 18/09/2006 DH40DC09 X Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
11 030240240213 Phan Diệp Đức  Tài 08/03/2006 DH40HT03 X Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
12 030240240063 Trần Đình  Khánh 02/04/2006 DH40HT04 X IIG Việt Nam
13 030840240011 Đào Trần  Chương 19/10/2006 DH40KQ02 X IIG Việt Nam
14 030840240095 Nguyễn Thị Thiện  Phúc 22/07/2006 DH40KQ02 X IIG Việt Nam
15 030840240138 Trần Thị Thu  Vân 04/08/2006 DH40KQ03 X Trường Đại học Văn Lang 
16 030540240160 Nguyễn Thị Như  Ý 06/01/2006 DH40KT03 X Trường Đại học Văn Lang 
17 030740240253 Lưu Nguyễn Phi  Yến 12/10/2006 DH40LK02 X IIG Việt Nam
18 030740240031 Nguyễn Thùy  Dung 23/12/2006 DH40LK03 X Trường Đại học Văn Lang 
19 030740240056 Trương Ngọc  Hân 31/10/2006 DH40LK03 X IIG Việt Nam
20 030340240105 Huỳnh Thị Kim  Ngân 12/02/2006 DH40QT02 X IIG Việt Nam
21 030340240152 Nông Trường  Sinh 28/03/2006 DH40QT02 X IIG Việt Nam
22 030340240231 Huỳnh Lê Thanh  Ngân 11/03/2006 DH40QT03 X IIG Việt Nam
23 030340240071 Nguyễn Thị Ngọc  Lam 10/01/2006 DH40QT04 X IIG Việt Nam
24 030340240207 Thân Văn  Việt 09/08/2006 DH40QT04 X Trường Đại học Văn Lang 
25 030340240245 Trần Nhật  Vy 24/09/2006 DH40QT04 X Trường Đại học Văn Lang 
26 030340240114 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 16/09/2006 DH40QT05 X IIG Việt Nam
27 030340240214 Trần Thị Thanh Xuân 09/06/2006 DH40QT05 X Trường Đại học Văn Lang 
28 030541250082 Đỗ Thị Yến  Như 25/07/2007 DH41ACC01 X X IIG Việt Nam
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29 030141250107 Trần Thu  Huyền 27/08/2007 DH41DC02 X ĐH Ngân hàng TPHCM
30 030141250370 Nguyễn Ngọc Tường  Vy 15/10/2007 DH41DC07 X ĐH Ngân hàng TPHCM
31 030141250380 Lê Hải Yến 09/12/2007 DH41DC07 X ĐH Ngân hàng TPHCM
32 030241250090 Huỳnh Thu  Ngân 11/06/2007 DH41HT01 X IIG Việt Nam
33 031441250115 Trần Cẩm Tú 18/12/2007 DH41KD01 X ĐH Ngân hàng TPHCM
34 031341250035 Lê Thị Mỹ  Hậu 28/04/2007 DH41KH02 X Trường Đại học Văn Lang 
35 030841250146 Bùi Mỹ Thảo  Vân 11/11/2007 DH41KQ02 X ĐH Ngân hàng TPHCM
36 030741250032 Nguyễn Đình  Khải 10/05/2007 DH41LK02 X ĐH Ngân hàng TPHCM
37 030741250124 Hoàng Thùy  Trâm 12/09/2007 DH41LK03 X ĐH Ngân hàng TPHCM
38 030341250032 Phạm Thị Mỹ  Nhung 23/12/2007 DH41QT01 X ĐH Ngân hàng TPHCM
39 030341250043 Nguyễn Hồng Thắm 07/03/2007 DH41QT01 X IIG Việt Nam

TỔNG CỘNG : 39 sinh viên

STT Mã sinh viên Họ và tên lót Tên Ngày sinh Lớp sinh
viên

A2,B3,
B4 IELTS TOEIC Nơi cấp
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